
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

1. Thời gian học: Học tại các cơ sở Trường từ ngày 11/5/2020   

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2LISTEN11
Nghe 6

Listening 6
2 45 ThS. Nguyễn Thị Phước Đa Sáng Hai 1 4

Irwin Rose Hall, tầng 2, cở sở 

Fleming

2 2READ011
Đọc 6

Reading 6
2 45 ThS. Nguyễn Ngọc Phương Dung Chiều Năm 6 4 Galileo Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

3 2WRITE11
Viết 6

Writing 6
3 60 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy Chiều hai 6 4 Galileo Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

TG: Tống Triều Anh 

Thư

4 2ENG3227
Hình thái học 

Morphology
2 30 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Chiều Tư 6 4

Earrle Raymond Hedrick Hall, tầng 4, 

cơ sở Lewis
& 17DTA2

5 2ENG11424
Nghệ thuật thơ

The Art  of Poetry
3 45 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy Sáng Tư 2 4 Galileo Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

6 2BAS0014
Nghiệp vụ văn phòng

Office Skills
2 30 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Sáng Bảy 2 4

Irwin Rose Hall, tầng 2, cở sở 

Fleming

7 2ENG2302

Nhập môn dịch thuật

 Introduction to translation 

theories

3 45 ThS. Nguyễn Thị Kim  Chung Chiều Sáu 6 4 Galileo Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

2ENG2301
Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh

Theories of teaching English
3 45 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Sáng Ba 2 4

Irwin Rose Hall, tầng 2, cở sở 

Fleming

2ENG4423

Viết chuyên ngành thương mại

Writing in the professions: 

Commerce

3 45 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Sáng Sáu 2 4 Marie Curie Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU HỌC TẬP TRUNG
HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020, KHOA NGOẠI NGỮ(KHÓA 10: 2017-2021)

2. Giờ học

3. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lớp: 17DTA1

8

Môn tự chọn nhóm chuyên ngành (Chọn 1 nhóm)

Nhóm 1

Nhóm 2



1 2LISTEN11
Nghe 6

Listening 6
2 45 ThS. Nguyễn Thị Phước Đa Chiều Sáu 6 4 Max Born Hall, tầng 2, cơ sở Fleming

2 2READ011
Đọc 6

Reading 6
2 45 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Sáng Hai 1 4

Robert Solow Hall, tầng 4, cở sở 

Fleming

3 2WRITE11
Viết 6

Writing 6
3 60 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy Sáng Tư 1 4

Irwin Rose Hall, tầng 2, cở sở 

Fleming

TG: Tống Triều Anh 

Thư

4 2ENG3227
Hình thái học 

Morphology
2 30 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Chiều Tư 6 4

Earrle Raymond Hedrick Hall, tầng 4, 

cơ sở Lewis
& 17DTA1

5 2ENG11424
Nghệ thuật thơ

The Art  of Poetry
3 45 ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy Chiều Năm 6 4

James Tobin Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

6 2BAS0014
Nghiệp vụ văn phòng

Office Skills
2 30 ThS. Lê Thị Ngọc Tuyền Chiều Bảy 6 4 Max Born Hall, tầng 2, cơ sở Fleming

7 2ENG2302

Nhập môn dịch thuật

 Introduction to translation 

theories

3 45 ThS. Nguyễn Thị Kim  Chung Chiều Ba 6 4
Irwin Rose Hall, tầng 2, cở sở 

Fleming

2ENG2301
Lý thuyết giảng dạy tiếng Anh

Theories of teaching English
3 45 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Sáng Ba 2 4

Irwin Rose Hall, tầng 2, cở sở 

Fleming

2ENG4423

Viết chuyên ngành thương mại

Writing in the professions: 

Commerce

3 45 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn Sáng Sáu 2 4 Marie Curie Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2020

GDCTTA

Nguyễn Thị Thảo Phương

Lớp: 17DTA2

8

Môn tự chọn nhóm chuyên ngành (Chọn 1 nhóm)

Nhóm 1

Nhóm 2


